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Biểu 19 
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2019-2020  

(Kèm theo Thông báo số 958  /TB-ĐHLN – KH&ĐBCL ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp) 

 

A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng 

STT Nội dung Diện tích (m2) 
Hình thức sử dụng 

Sở hữu Liên kết Thuê 

1 Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý sử dụng 1.625.781,5   X      

  Trong đó:         

a Cơ sở chính 1.364.721,5   X      

b Phân hiệu tại Trảng Bom, Đồng Nai 261.060   X      

          

2 Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu 
khoa học         

  Trong đó:         

a Cơ sở chính (Xuân Mai) 24.695  X     

b Phân hiệu tại Đồng Nai 26.556 X      

          



B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, 
thư viện, trung tâm học liệu  

STT Tên 

Cơ sở chính (Hà Nội) Phân hiệu (Đồng Nai) 

Số 
lượng 

Mục 
đích 
sử 

dụng 

Đối 
tượng 

sử 
dụng 

Diện tích 
sàn xây 
dựng 
(m2) 

Hình thức sử 
dụng Số 

lượng 

Mục 
đích 
sử 

dụng 

Đối 
tượng 

sử 
dụng 

Diện tích 
sàn xây 
dựng 
(m2) 

Hình thức sử 
dụng 

Sở 
hữu 

Liên 
kết Thuê Sở 

hữu 
Liên 
kết Thuê 

1 Phòng thí 
nghiệm... 28 Thí 

nghiệm 

Sinh 
viên và 
CBGV 

1.475,4 x   2 

Triển 
khai 

các thí 
nghiệm 

Sinh 
viên và 
CBGV 

180 x   

2 
Phòng 
thực 

hành... 
21 Thực 

hành 

Sinh 
viên và 
CBGV 

1.045,74 x   23 Thực 
hành 

Sinh 
viên và 
CBGV 

1.286 x   

3 Xưởng 
thực tập... 15 Thực 

tập 

Sinh 
viên và 
CBGV 

6.214,0 x   1 Thực 
tập 

Sinh 
viên và 
CBGV 

24 x   

4 Nhà tập đa 
năng 1 Thể 

thao 
Sinh 
viên 2.511,0 x   1 

Tập 
luyện 

thể dục 
thể 
thao 

Sinh 
viên và 
CBVC-

LĐ 

714 x   

5 Hội trường 1 Hội 
họp 

CB và 
Sinh 
viên 

1.081,0 x   1 

Tổ 
chức 
sự 

kiện, 
hội 

nghị 

Sinh 
viên và 
CBVC-

LĐ 

750 x   

6 Phòng 
học... 60 Giảng 

đường 
Sinh 
viên 10.867,0 x   34 

Diễn ra 
quá 
trình 

Sinh 
viên và 
CBGV 

5.045 x   



giảng 
dạy và 
học tập 

7 
Phòng học 
đa phương 

tiện... 
0       1 

Diễn ra 
quá 
trình 
giảng 
dạy và 
học tập 

Sinh 
viên và 
CBGV 

36 x   

8 Thư viện... 1 Tài 
liệu 

Sinh 
viên 1.050,0 x   1 

Sử 
dụng 
các 

nguồn 
tài liệu 
hỗ trợ 

cho SV 
và 

Giảng 
viên 

Sinh 
viên và 
CBGV 

1.500 x   

9 Trung tâm 
học liệu... 0              

10 
Các phòng 
chức năng 

khác 
0       49 

Duy trì 
hoạt 
động 
nhà 

trường 

Sinh 
viên và 
CBVC-

LĐ 

4.410 x   

 
 



C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của Thư viện 
 

STT Tên 
Số lượng 

Cơ sở chính 
(Hà Nội) 

Phân hiệu 
(Đồng Nai) 

1 Số phòng đọc 05 1 
2 Số chỗ ngồi đọc 198 189 

3 Số máy tính của thư viện 36 25 

4 Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu trong thư viện (đầu sách, tạp chí)  
 

4.1 Số lượng đầu sách 10.259 3809 

4.2 Số đầu tạp chí 10 6 

4.3 Cơ sở dữ liệu 37 20 

4.3.1 CSDL tài liệu nội sinh (Dspace, CSDL toàn văn) 8560  

- CSDL Giáo trình, bài giảng 333  

- CSDL Luận án Tiến sỹ 141  

- CDL Luận văn Thạc sỹ 3379  

- CSDL khóa luận tốt nghiệp (Đại học) 5054  

- CSDL Tạp chí  Khoa học & công nghệ  lâm nghiệp 798  

4.3.2 CSDL tài liệu in tại Thư viện (Libol, CSDL thư mục) 33.119  

- CSDL sách, giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo 10.259  

- CSDL Luận án Tiến sỹ 146  

- CDL Luận văn Thạc sỹ 3.792  

- CSDL khóa luận tốt nghiệp (Đại học) 13.542  

- CSDL đề tài NCKH 559  



STT Tên 
Số lượng 

Cơ sở chính 
(Hà Nội) 

Phân hiệu 
(Đồng Nai) 

- CSDL bài trích tạp chí chuyên ngành lâm nghiệp 4.821  

4.3.3 CSDL mua quyền truy cập 03  

- CSDL Proquest Central 01  

- CSDL tài liệu KH&CN VN (STD) 01  

- CSDL kết quả nghiên cứu (KQNC) 01  

4.3.4 CSDL miễn phí 20  

- CSDL Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến (Vieetnam Journals Online-VJOL) 01  

- CSDL Xuất bản mở MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) 01  

- Tạp chí AGORA – CSGL Nông nghiệp 01  

- Từ điển hình ảnh online 01  
- Trang Ebook eScholarship Edition miễn phí 01  

- CSDL sách miễn phí OpenStax Textbook của Bill Gates  01  

- Đại học Cambridge   01  
- Thư viện trực tuyến quốc tế BNEUF  01  
- Open Access Journals (OMICS International) 01  
- Danh mục tạp chí truy cập mở AndoLab  01  
- InTechOpen 01  
- Elsevie Open Access Journals 01  
- Revues.org 01  
- J-STAGE 01  

- WikiHow 01  

- CSDL Taylor & Francis Online (https://www.tandfonline.com/) 01  

https://www.tandfonline.com/)


STT Tên 
Số lượng 

Cơ sở chính 
(Hà Nội) 

Phân hiệu 
(Đồng Nai) 

- CSDL  SpringerOpen (https://www.springeropen.com/) 01  
- ERIC (Education Resources Information Center) (https://eric.ed.gov/) 01  
- Crodo Reference 01  

- CSDL Liên chi hội Thư viện đại học phía Bắc 01  
4.4 Số lượng đầu e-book 333 1280 

5 Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường 03  

 
D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên 

STT Tên 
Tỷ lệ 

Cơ sở chính  
(Hà Nội) 

Phân hiệu  
(Đồng Nai) 

1 Diện tích đất/sinh viên: 253,7 m2/SV 56,8 

2 Diện tích sàn/sinh viên: 4,6m2/SV 5,4 

                                                                
 HIỆU TRƯỞNG 

Đã ký 
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